
1. Đối tượng: NT49 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 6 15/5/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 05240680 Đàm Văn Nam Nội khoa NT49 402A 08h30

2 05240557 Đào Thị Cài Nội khoa NT49 402A 08h30

3 05240990 Đỗ Đình Hào Nội khoa NT49 402A 08h30

4 05240727 Đỗ Thị Ánh Tuyết Y học cổ truyền NT49 402A 08h30

5 05240951 Đồng Vinh Quang Giải phẫu bệnh NT49 402A 08h30

6 05240899 Hồ Thị Trang Sản phụ khoa NT49 402A 08h30

7 05240284 Hồ Văn Tráng Nội khoa NT49 402A 08h30

8 05240841 Hoàng Thị Oanh Nội khoa NT49 402A 08h30

9 05240191 Hoàng Trung Kiên Lao NT49 402A 08h30

10 05240389 Lê Thị Dương Y học gia đình NT49 402A 08h30

11 05240964 Liễu Trung Anh Y học gia đình NT49 402A 08h30

12 05240303 Lương Thị Thanh Hằng Nhi khoa NT49 402A 08h30

13 05240026 Nghiêm Quỳnh Anh Y học gia đình NT49 402A 08h30

14 05240897 Ngô Thị Hường Y học cổ truyền NT49 402A 08h30

15 05240464 Nguyễn Đình Hoàng Sản phụ khoa NT49 402A 08h30

16 05240139 Nguyễn Đức Huy Sản phụ khoa NT49 402A 08h30

17 05240917 Nguyễn Hương Quỳnh Nhi khoa NT49 402A 08h30

18 05240386 Nguyễn Huy Anh Y học gia đình NT49 402A 08h30

19 05240670 Nguyễn Phú Dung Sản phụ khoa NT49 402A 08h30

20 05240222 Nguyễn Sỹ Thành Nội khoa NT49 402A 08h30

21 05240415 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nội khoa NT49 402A 08h30

22 05240336 Nguyễn Thị Huyền Y học gia đình NT49 402A 08h30

23 05240601 Nguyễn Thị Lan Nhi Y học cổ truyền NT49 402A 08h30

24 05240555 Nguyễn Thị Thanh Ung thư NT49 402A 08h30

25 05240644 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nội khoa NT49 402A 08h30

26 05240173 Nguyễn Thị Thương Nội khoa NT49 402A 08h30

27 05240453 Nguyễn Thu Hương Nội khoa NT49 402A 08h30

28 05240590 Nguyễn Văn Tuấn Nội khoa NT49 402A 08h30

29 05240373 Nguyễn Yến Anh Y học gia đình NT49 402A 08h30

30 05240085 Nông Hoàng Duy Sản phụ khoa NT49 402A 08h30

31 05240140 Phạm Duy Lân Tai - Mũi- Họng NT49 402A 08h30

32 05240316 Phạm Thị Bích Nội khoa NT49 402A 08h30

33 05240187 Phạm Thị Mai Linh Nội khoa NT49 402A 08h30

34 05240078 Phan Thị Thu Hiền Nội khoa NT49 402A 08h30

35 05240042 Sơn Thị Đan Thanh Nội khoa NT49 402A 08h30

36 05240218 Trần Anh Đức Ung thư NT49 402A 08h30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM PP Nghiên cứu khoa học

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 05240587 Trần Như Đức Y học gia đình NT49 402A 08h30

38 05240459 Trần Thị Minh Anh Sản phụ khoa NT49 402A 08h30

39 05240821 Trịnh Văn Bằng Ung thư NT49 402A 08h30

40 05240748 Trương Quang Hà Sản phụ khoa NT49 402A 08h30

41 05240129 Trương Thị Thanh Tâm Y học gia đình NT49 402A 08h30

42 05240697 Vương Thị Yên Nội khoa NT49 402A 08h30

43 05240745 Bùi Thị Ngọc Nội khoa NT49 403A 08h30

44 05240632 Bùi Việt Hoàng Nội khoa NT49 403A 08h30

45 05240589 Đặng Khánh Huyền Nội khoa NT49 403A 08h30

46 05240573 Đặng Thị Tình Tai - Mũi- Họng NT49 403A 08h30

47 05240882 Đào Thị Hương Lý Tai - Mũi- Họng NT49 403A 08h30

48 05240628 Đỗ Minh Hoàng Sản phụ khoa NT49 403A 08h30

49 05240546 Đỗ Thị Thanh Xuân Y học gia đình NT49 403A 08h30

50 05240521 Đỗ Thị Thảo Nội khoa NT49 403A 08h30

51 05240363 Hoàng Huệ Cẩm Ung thư NT49 403A 08h30

52 05240197 Hoàng Phú Cường Ung thư NT49 403A 08h30

53 05240904 Hoàng Thái Sơn Ung thư NT49 403A 08h30

54 05240656 Hoàng Thị Kim Lan Nội khoa NT49 403A 08h30

55 05240356 Lê Quang Huy Nội khoa NT49 403A 08h30

56 05240153 Lê Văn Thiện Nội khoa NT49 403A 08h30

57 05240944 Mai Hoàng Yến Giải phẫu bệnh NT49 403A 08h30

58 05240547 Ngụy Minh Tuyên Nội khoa NT49 403A 08h30

59 05240179 Nguyễn Cảnh Cường Tai - Mũi- Họng NT49 403A 08h30

60 05240050 Nguyễn Công Phong Tai - Mũi- Họng NT49 403A 08h30

61 05240564 Nguyễn Hoàng Phương Y học gia đình NT49 403A 08h30

62 05240962 Nguyễn Ngọc Anh Giải phẫu bệnh NT49 403A 08h30

63 05240925 Nguyễn Phương Nam Tai - Mũi- Họng NT49 403A 08h30

64 05240477 Nguyễn Phương Thùy Nội khoa NT49 403A 08h30

65 05240340 Nguyễn Quỳnh Trang Lao NT49 403A 08h30

66 05240822 Nguyễn Thành Trung Ung thư NT49 403A 08h30

67 05240509 Nguyễn Thị Diệu Thu Nội khoa NT49 403A 08h30

68 05240664 Nguyễn Thị Doanh Ung thư NT49 403A 08h30

69 05240490 Nguyễn Thị Thu Thảo Giải phẫu bệnh NT49 403A 08h30

70 05240419 Nguyễn Thu Hà Lao NT49 403A 08h30

71 05240953 Nguyễn Văn An Nội khoa NT49 403A 08h30

72 05240047 Nguyễn Văn Dương Sản phụ khoa NT49 403A 08h30

Page 2 of 4



1. Đối tượng: NT49 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 6 15/5/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM PP Nghiên cứu khoa học

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 

73 05240249 Nguyễn Vũ Sơn Tai - Mũi- Họng NT49 403A 08h30

74 05240133 Phạm Thị Hậu Nội khoa NT49 403A 08h30

75 05240923 Phạm Xuân Hùng Ung thư NT49 403A 08h30

76 05240577 Phạm Xuân Thành Y học cổ truyền NT49 403A 08h30

77 05240733 Phan Thị Hồng Nhung Y học cổ truyền NT49 403A 08h30

78 05240390 Trần Bảo Ninh Tai - Mũi- Họng NT49 403A 08h30

79 05240497 Trần Công Hiệp Ung thư NT49 403A 08h30

80 05240560 Trần Đăng Ninh Tai - Mũi- Họng NT49 403A 08h30

81 05240049 Trần Danh Quyết Sản phụ khoa NT49 403A 08h30

82 05240116 Trần Lê Đức Anh Ung thư NT49 403A 08h30

83 05240283 Trần Thị Hồng Đào Y học gia đình NT49 403A 08h30

84 05240615 Triệu Hoàng Hải Lao NT49 403A 08h30

85 05240681 Bùi Thái Hoàng Ung thư NT49 404A 08h30

86 05240949 Đặng Quỳnh Trang Sản phụ khoa NT49 404A 08h30

87 05240039 Đào Thúy Nga Sản phụ khoa NT49 404A 08h30

88 05240773 Đồng Quỳnh Anh Nội khoa NT49 404A 08h30

89 05240658 Dương Kim Chi Nội khoa NT49 404A 08h30

90 05230113 Hà Thị Kim Xuyến Y học gia đình NT49 404A 08h30

91 05240170 Hoàng Thị Ánh Tuyết Ung thư NT49 404A 08h30

92 05240376 Lê Long Vũ Nội Tim mạch NT49 404A 08h30

93 05240377 Lê Ngọc Thùy Liên Y học cổ truyền NT49 404A 08h30

94 05240168 Lê Thanh Tùng Ung thư NT49 404A 08h30

95 05240805 Lê Thị Trang Nhung Nội khoa NT49 404A 08h30

96 05240659 Lưu Thị Kim Anh Nội khoa NT49 404A 08h30

97 05240903 Nguyễn Bá Văn Ung thư NT49 404A 08h30

98 05240663 Nguyễn Đình Biên Y học gia đình NT49 404A 08h30

99 05230231 Nguyễn Hữu Bình Tai - Mũi- Họng NT49 404A 08h30

100 05240503 Nguyễn Mạnh Hùng Lao NT49 404A 08h30

101 05240802 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang Y học cổ truyền NT49 404A 08h30

102 05240519 Nguyễn Phạm Hùng Cường Sản phụ khoa NT49 404A 08h30

103 05240585 Nguyễn Thị Kim Chi Nội khoa NT49 404A 08h30

104 05240853 Nguyễn Thị Minh Thu Nội khoa NT49 404A 08h30

105 05240117 Nguyễn Thị Nguyệt Ung thư NT49 404A 08h30

106 05240775 Nguyễn Thị Phương Anh Tai - Mũi- Họng NT49 404A 08h30

107 05240532 Nguyễn Thị Tâm Nội khoa NT49 404A 08h30

108 05240933 Nguyễn Tiến Đạt Sản phụ khoa NT49 404A 08h30
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109 05240756 Nguyễn Văn Dương Ung thư NT49 404A 08h30

110 05240531 Nguyễn Văn Yên Ung thư NT49 404A 08h30

111 05240254 Nguyễn Xuân Nhật Sản phụ khoa NT49 404A 08h30

112 05240736 Phạm Đức Thịnh Ung thư NT49 404A 08h30

113 05240114 Phạm Thị Mỹ Bình Nội khoa NT49 404A 08h30

114 05240398 Trần Thị Bảo Chân Ung thư NT49 404A 08h30

115 05240528 Trịnh Thị Hạnh Nội khoa NT49 404A 08h30

116 05240167 Trịnh Thị Thảo Ung thư NT49 404A 08h30

117 05240458 Võ Trọng Đại Nhi khoa NT49 404A 08h30

118 05240424 Vũ Thị Nam Anh Nội khoa NT49 404A 08h30

119 05240144 Vũ Tuấn Vũ Nhi khoa NT49 404A 08h30
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